DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

(Kém theo quyét dinh so/ Attachment with decision: 2867 /0D - VPCNCLOG
ngay 02 thdangl10nam 2026 ciia giam doc Vin phong Cong nhin Chat lwong quoc gia/

of BoA Director)

Tén phong xét nghiém:

Medical Laboratory:
Co quan chu quan:
Organization:

Linh vyc xét nghiém:

Field of medical testing:

Phong xét nghiém Sinh hoa - Huyét hoc — Vi sinh thudc phong kham
chuyén khoa Vién sét rét - Ky sinh tring — Céon tring Quy Nhon

Biochemistry — Hematology - Microbiology Laboratory — IMPE Quy Nhon

Vién sot rét — Ky sinh trung — Cén trung Quy Nhon
Institute of Malariology — Parasitology and Entomology Quy Nhon
Hoa sinh, Huyét hoc, Vi sinh

Biochemistry, Hematology, Microbiology

Dao Trinh Khanh Ly
Nguoi phu trach/ Representative:
Dao Trinh Khanh Ly

Chuén myc cong nhan/
ISO 15189:2022
Accreditation criteria:

S6 hiéu/ Code: VILAS Med 035

Hiéu luc/ Validation: Twngay 02/ 10 /2026 dénngay 01 / 10 /2031

bia chi/ Address : 27 Ly Thai T9, Phuong Quy Nhon Nam, Tinh Gia Lai
No.27 Ly Thai To Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province
Dia diém/Location : 27 Ly Thai T6, Phuwong Quy Nhon Nam, Tinh Gia Lai

No.27 Ly Thai To Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province

bién thoai/ Tel: 0935208637
Email: khanhly75@yahoo.com
Website:
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LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
VILAS Med 035

DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

Linh vue xét nghiém: Huyét hoc

Discipline of medical testing: Hematology

Loai mau
(chit chong dong- Nguyén ly/ K¥ thuit .,
néu c6) Tén céc chi tiéu xét nghiém xét nghiém Phwong phap xct
TT . .. . nghiém
Type of sample The name of medical tests Principle/ Technical Test method
(anticoagulant-if test
any)
bién tro khang,
Do tin xa anh sang | QTKT.HH.01B (2026)
| Dém s6 lugng Bach cau (WBC) .tla laser' (DxH600)
' White Blood Cell count Electrical resistance | KT HH.01C (2026)
detection method, Advia 2120
light scatter (Advia i)
technique
bién o K QTKT.HH.02B (2026)
. 2 ) X tré kha
5 Dém so lugng Hong cau (RBC) R .fn o J tanig_ (DxH600)
‘ Red Blood Cell count ests ‘j;’gfhoz ection | QTKT.HH.02C (2026)
(Advia 21201)
Mau toan pha Y, TKT.HH.03B (2026
au toan phan Do lugng huyét sac to Quang hoc Q ( )
3 (EDTA K2) Hemoglobin (HGB) Lioht scatt (DxH600)
: Whool Blood Measufemem of Heamoglobin 1ght scatter QTKT.HH.03C (2026)
(EDTA K2) & (Advia 2120i)
. . TKT.HH.04B (2026
Xéc dinh lugng Hematocrit Tinh toan Q ( )
4 (HCT) Calculati (DxHG00)
. Determination of Hematocrit e QTKT.HH.04C (2026)
(Advia 21201)
5.
, i L bién tro khang QTKT.HH.05B (2026)
Dém Sé lu’O‘Ilg Tléu Céu (PLT) Resistance detection (DXH600)
Platelets count method QTKT.HH.05C (2026)
(Advia 21201)
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 035

Linh vue xét nghiém: Hoa sinh

Discipline of medical testing: Biochemistry

Loai miu
(chét chéng Nguyén ly/ Ky thuét o
TT dong-néu co) Tén cac chi tiu xét nghiém xét nghiém Phwo;?ggh[i)él:::p xet
Type of sample The name of medical tests Principle/ Technical Test mé thod
(anticoagulant-if test
any)
| Pinh luvgng Glucose Po quang QTKT.SH.01 (2026)
' Determination of Glucose Colorimetric (AU680)
) Pinh Iugng Ure Pong hoc enzym QTKT.SH.02 (2026)
' Determination of Ure Enzym Kinetic (AU680)
3 DPinh Iugng Creatinin Pong hoc enzym QTKT.SH.03 (2026)
' Determination of Creatinin Enzym Kinetic (AU680)
A Dinh lugng Acid Uric Do diém cudi QTKT.SH.04 (2026)
' Determination of Acid Uric Measure of end point (AU680)
P bPinh luong Triglycerid Do diém cubi QTKT.SH.05 (2026)
5. Huyét thanh Co. . . :
Determination of Triglycerid Measure of end point (AU680)
Serum
6 Dinh Iugng Cholesterol Po quang QTKT.SH.06 (2026)
' Determination of Cholesterol Colorimetric (AU680)
7 Dinh Ivong GGT Dong hoc enzym QTKT.SH.07 (2026)
' Determination of GGT Enzym Kinetic (AU680)
g Dinh lugng AST Dong hoc enzym QTKT.SH.08 (2026)
' Determination of AST Enzym Kinetic (AU680)
9 Dinh luong ALT Pong hoc enzym QTKT.SH.09 (2026)
' Determination of ALT Enzym Kinetic (AU680)
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LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
VILAS Med 035

DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

Linh vue xét nghiém: Visinh

Discipline of medical testing: Microbiology

Loai méu
(chit chong Nguyén ly/ Ky thuét
TT dong-néu co) Tén cac chi tiéu xét nghiém xét nghiém Phuwong phap xét nghiém
Type of sample The name of medical tests Principle/ Technical Test method
(anticoagulant- test
if any)
o ) . ) QTKT.MD.01 (2026)
I:hat ‘hlen }(hang theé IgG khang My rira Bio-Rad PW40
1 du trung giun luon ELISA PW 40 Microplate Washer
) Strongyloides Stercoralis IgG ELISA ] . P
Diagnostic May doc Bio-Rad PR4100
PR4100 Microplate Reader
QTKT.MD.02 (2026)
Phat hién khang thé IgG khang ELISA May rira Bio-Rad PW40
2. au trung giun diia cho PW 40 Microplate Washer
. . . ELISA .
Toxocara Canis IgG Diagnostic May doc Bio-Rad PR4100
PR4100 Microplate Reader
QTKT.MD.03 (2026)
. Phat hi¢n khéng thé IgG khan May rira Bio-Rad PW40
; Huyét thanh | o000 08 T8 & ELISA yraa
. Serum san la ga ELISA PW 40 Microplate Washer
Fasciolae Spp IgG Diagnostic May doc Bio-Rad PR4100
PR4100 Microplate Reader
QTKT.MD.04 (2026)
Phat hién khang thé IgG khang ELISA May rua Bio-Rad PW40
4. au trung giun dau gai ELISA PW 40 Microplate Washer
Gnathostoma Spinigerum May doc Bio-Rad PR4100
PR4100 Microplate Reader
QTKT.MD.05 (2026)
Phat hién khang thé IgG khang ELISA May rua Bio-Rad PW40
5. san day ELISA PW 40 Microplate Washer
Cysticercus cellulosae May doc Bio-Rad PR4100
PR4100 Microplate Reader
Ghi chu/ Note:

QTKT...: Phuong phap do PXN xay dung/ Laboratory developed method
Trudng hop phong xét nghiém cung cép dich vu xét nghiém phai dang ky hoat dong va dugc cép gidy chimg nhan

dang ky hoat dong theo quy dinh ctia phap luét trudc khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for the medical

laboratory center that provides the medical testing services must register their activities and be granted a
certificate of registration according to the law before providing the service.

’;LQ =4

AFM 01.11

Lan ban hanh/Issued No: 5.26

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

TrangPage: 4/4




		2026-10-01T12:09:13+0000


		2026-10-01T12:36:15+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:45:32+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:45:36+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:45:58+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:46:05+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:46:10+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:46:16+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-02T15:46:23+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




